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Việc sử dụng mô hình (MH) dạy học trong mối quan hệ liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là một trong những biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo góp phần đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

Từ khóa: Mô hình dạy học, liên kết nhà trường và doanh nghiệp
1. Đặt vấn đề
Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XI và mới đây, Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4-11-2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã xác định những vấn đề liên quan đến mục tiêu, giải pháp của GD-ĐT nói chung và giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nói riêng. Để đổi mới GDNN, cần tập trung ĐT nhân lực có kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp với nhiều phương thức, trình độ kỹ năng nghề nghiệp, theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Nội dung GDNN được xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học. Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp GDNN trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Có cơ chế để tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lượng của cơ sở ĐT. Tiếp tục đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển GDNN. Có chính sách khuyến khích cạnh tranh lành mạnh trong GD-ĐT trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của người học, người sử dụng lao động và cơ sở GD, ĐT. Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động ĐT.
Việc sử dụng mô hình (MH) dạy học trong mối quan hệ liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là một trong những biện pháp để cụ thể hóa những định hướng nói trên.

2. Tầm quan trọng của mô hình trong công tác giảng dạy 
Quá trình dạy học là một quá trình trao đổi thông tin người dạy và người học trong một bối cảnh cụ thể, không gian và thời gian cụ thể, với sự hỗ trợ của các yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, cụ thể và trừu tượng, vật chất và phi vật chất,… Trong quá trình ấy, phương tiện dạy học (trong đó có mô hình dạy học) là khái niệm để chỉ các yếu tố có tính vật chất hỗ trợ người dạy học trong quá trình trao đổi bằng lời, là phần vật chất khách quan gồm toàn bộ những trang thiết bị, máy móc, đồ dùng, tài liệu, ... phục vụ hoạt động của người dạy và người học. Phương tiện dạy học, thiết bị GD, thiết bị dạy học, học liệu,… được hiểu là tổng thể những máy móc, dụng cụ, phụ tùng và các loại tài liệu cần thiết cho hoạt động GD và dạy học. Các phương tiện ấy có vai trò truyền tin, cung cấp tri thức (mô hình tĩnh hoặc động, máy tính, máy chiếu, máy gi âm ghi hình,…), rèn luyện kỹ năng (các loại máy, dụng cụ, nguyên vật liệu cho thí nghiệm, thực hành, thực tập sản xuất, ...), thực hiện các mục tiêu của hoạt động GD, đào tạo và dạy học. 
Trong các cơ sở ĐT nghề hiện nay, MH dạy học là một trong những phương tiện có hiệu quả cao nhất trong việc cung cấp tri thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành các năng lực tổng hợp của người lao động. MH là một loại thiết bị nhằm mô phỏng bằng thực thể hay bằng khái niệm một số thuộc tính, đặc trưng, bản chất, hoạt động và quan hệ của đối tượng được nhận thức. Đối với những tri thức, kỹ năng liên quan đến kỹ thuật thì việc MH được sử dụng nhiều hơn với các hình thức khác nhau: MH vật chất (MH cảm tính, ví dụ MH động cơ ôtô trong dạy học động lực học) và MH lý thuyết (MH lôgic, MH cấu tạo nguyên tử trong dạy học hóa học); MH thật (giải phẩu cấu tạo người) và MH mô phỏng (MH hệ mặt trời); mô phỏng trên thiết bị, mô phỏng trên máy tính và mô phỏng tình huống,… nhằm cụ thể hóa đặc điểm, bản chất, hoạt động của đối tượng nhận thức, tìm hiểu.
Mô hình dạy học có tác dụng trong hoạt động nhận thức và hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học, có tác dụng cung cấp tri thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng nhân cách. MH dạy học là một phương tiện, học liệu được sử dụng phổ biến hiện nay, đặc biệt là trong các trường kỹ thuật, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả ĐT, gắn lý thuyết với thực hành, nhà trường với xã hội, rèn luyện kỹ năng mềm và năng lực hoạt động thực tiễn cho người học. Nếu biết khai thác hợp lí, đúng lúc, đúng chỗ, đúng cường độ các dạng MH làm phương tiện nhận thức, giáo viên sẽ góp phần phát huy tính tích cực nhận thức cho người học, giúp họ vượt qua các chướng ngại trong các thao tác tư duy giữa cái cụ thể và cái trừu tượng, và nâng cao hiệu quả dạy học.
 
3. Nguyên tắc sử dụng mô hình dạy học

Để phát huy hiệu quả việc sử dụng MH dạy học trong việc cung cấp tri thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành phẩm chất của người lao động mới, sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng MH dạy học cần lưu ý một số vấn đề có tính nguyên tắc sau đây.
Thứ nhất, việc sử dụng MH dạy học phải đảm bảo tính khoa học và tính GD, phù hợp với mục tiêu ĐT nghề ở các trình độ, chuyên ngành, thời gian và nhu cầu khác nhau của thị trường lao động. MH được sử dụng trong ĐT nghề phải có tính năng kỹ thuật thể hiện các thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật, môn học hay nội dung kiến thức, kỹ năng ĐT. MH thường đơn giản, khái quát, trực quan hơn đối tượng thật nhưng phải bảo đảm các yêu cầu: phản ánh đúng bản chất của đối tượng thật, dễ khảo sát hơn trên đối tượng thật; phù hợp với mục tiêu, nội dung, điều kiện dạy học,… và phát huy được tối đa nhận thức của người học, bảo đảm tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tương xứng với chương trình, mục tiêu ĐT. Vì vậy, nội dung, hình thức, quy mô, cấu tạo của MH dạy học bảo đảm các đặc trưng của việc dạy học lý thuyết, dạy học thực hành, điều kiện đảm bảo của cơ sở ĐT, của người dạy và của người học. Cập nhật sự phát triển của khoa học kỹ thuật để MH tận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học hiện đại (e-learning, các phần mềm, bản đồ tư duy, dạy học theo dự án,...). Mặt khác, là phương tiện được sử dụng trong nhà trường, MH phải đảm bảo tính GD và tính sư phạm, việc sử dụng phải phù hợp với không gian, thời gian, quy trình của hoạt động cung cấp tri thức, rèn luyện tay nghề, GD những phẩm chất của người lao động. Nếu kéo dài việc trình diễn hoặc dùng lặp lại một MH quá nhiều lần trong một buổi dạy học, hiệu quả sẽ giảm sút. Vì vậy, cần cân đối và bố trí lịch sử dụng MH dạy học hợp lý, đúng lúc, thuận lợi trong một ngày, một tuần nhằm tăng hiệu quả cung cấp tri thức, rèn luyện kỹ năng và GD nhân cách.
Thứ hai, việc sử dụng MH trong dạy học phải đảm bảo tính kinh tế và khả thi. Trong hoạt động ĐT hiện nay, không phải hoạt động dạy học nào cũng có thể thiết kế và sử dụng MH. Vì vậy, phải nghiên cứu để việc thiết kế một MH thực hiện được nhiều chức năng trong ĐT nghề, sử dụng được cho nhiều nội dung với chi phí hợp lý, giảm giá thành, hiệu suất cao. Nguyên vật liệu dùng để thiết kế, chế tạo MH phải bảo đảm tuổi thọ cao và độ bền chắc, không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo tính hợp lý, thuận lợi, khả thi trong việc lắp đặt, vận hành, bảo quản. MH dạy học cần phù hợp với quá trình sư phạm trong ĐT nghề, hợp lý về trọng lượng, kích thước, màu sắc, hình thức bên ngoài, các điều kiện về an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường,…  để người dạy và người học thực hiện được mục tiêu ĐT trong một thời gian, không gian, điều kiện hợp lý.

Thứ ba, việc sử dụng MH dạy học phải căn cứ vào mục tiêu bài dạy, nhiệm vụ học tập, vào các phương pháp và hình thức dạy học và hoàn cảnh cụ thể, năng lực chuyên môn của người dạy. Năng lực của người dạy (giáo viên, cán bộ kỹ thuật, trợ lý thực hành,…) là yếu tố quan trọng để phát tinh hiệu quả của MH, gắn MH với những tri thức lý thuyết và kỹ năng thực thành, cũng phẩm chất cần đạt được trong quá trình ĐT. Người dạy phải có đủ tri thức chuyên môn về lý thuyết cơ bản, hiểu biết và kỹ năng sử dụng về MH, có kỹ năng sư phạm trong việc sáng tạo, linh hoạt, chủ động xử lý các tình huống trong quá trình sử dụng MH. Năng lực toàn diện của người dạy trong việc nắm bắt, hướng dẫn, giảng dạy phối hợp các loại MH khác nhau (MH thật, MH thu gọn, MH trên máy tính, MH trên giấy,…) là một trong những tiêu chí để khẳng định trình độ của người dạy, một yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của ứng dụng MH trong ĐT nghề.
Thứ tư, trong việc đa dạng hóa các loại MH khác nhau, cần đặc biệt khai thác các MH của các doanh nghiệp, các công ty liên quan tới các ngành nghề ĐT. MH ở công ty, doanh nghiệp chính là hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp hoặc các sản phẩm giới thiệu, quảng bá kết quả sản xuất kinh doanh. Việc sử dụng các MH của các doanh nghiệp tạo nên sự liên kết giữa cơ sở ĐT và người sử dụng, tăng cường tính thực hành, thực tiễn trong hoạt động ĐT nghề, nâng cao kỹ năng thực tiễn và cập nhật sự tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người học. Việc sử dụng MH các doanh nghiệp có nhiều lợi thế, nhưng yêu cầu cơ sở ĐT phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động phối hợp; có kế hoạch về thời gian, nội dung sử dụng MH, cử người tham gia hướng dẫn và các điều kiện về an toàn lao động nếu MH được sử dụng ở ngay các doanh nghiệp. 
4. Mối liên kết giữa cơ sở ĐT và doanh nghiệp trong việc sử dụng MH dạy học

Sử dụng MH trong ĐT nghề là một hoạt động tích hợp nhiều nội dung, mục tiêu cụ thể, trong nhiều trường hợp không thể tách bạch rạch ròi. Tuy nhiên, cần phát huy sự liên kết của cơ sở ĐT và doanh nghiệp trong việc sử dụng MH dạy học trong các trường hợp sau đây. 

4.1. Sử dụng mô hình trong cung cấp tri thức lý thuyết

Sử dụng MH trong trường hợp này chủ yếu được thực hiện trong chương trình dạy học lý thuyết ở các cơ sở ĐT, nhưng cần sự tư vấn tham mưu của các doanh nghiệp để cập nhật sự phát triển, tiến bộ của công nghệ sản xuất. MH được thu nhỏ, tượng trưng hoặc  được miêu tả bằng các phương tiện khác nhau (máy tính, đèn chiếu, tranh ảnh, phác họa của người dạy,…). Người dạy lý thuyết phải căn cứ vào mục tiêu chương trình, nội dung bài học, điều kiện hoàn cảnh cụ thể của người dạy, người học và hoàn cảnh lớp học để quyết định việc lựa chọn, sử dụng MH trong việc cung cấp tri thức nền tảng cho người học. Việc dạy học các tri thức lý thuyết cũng có thể được sử dụng đối với các MH ở xưởng thực hành, phòng thí nghiệm của nhà trường hoặc các doanh nghiệp.
4.2. Sử dụng mô hình trong rèn luyện kỹ năng thực hành

MH dạy học có tác dụng lớn trong việc rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho người học. MH thật hoặc mô hình thu gọn đều có tác dụng làm cho người học nắm chắc lý thuyết, liên hệ vững chắc giữa lý thuyết và thực hành, dần dần phát triển kỹ năng nghề được ĐT. Các thao tác thực hành, kỹ năng hoạt động được cụ thể và trực quan hóa, hiện thực hóa qua MH sẽ làm cho người  học xác định được mối liên hệ bền chặt giữ tri thức lý thuyết và kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Hoạt động này được thực hiện ở các xưởng trường, trung tâm thí nghiệm thực hành hoặc trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp. Vì vậy, có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên dạy lý thuyết, giáo viên hướng thực hành và cán bộ phụ trách ở doanh nghiệp.

4.3. Sử dụng mô hình trong kiểm tra đánh giá

Sử dụng MH trong kiểm tra, đánh giá là một trong những hoạt động để kiểm định đúng nhất chất lượng ĐT của nhà trường. Xét về một mặt nào đó, sử dụng MH thực tế để kiểm tra đánh giá kết quả ĐT nghề là hình thức đánh giá cao nhất, cuối cùng và chính xác nhất của quá trình ĐT. Việc sử dụng MH trong kiểm tra, đánh giá phải kết hợp được giữa giáo viên lý thuyết và giáo viên thực hành, chuyên viên của các doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề ĐT. Việc sử dụng mô hình thật ở các doanh nghiệp trong việc đánh giá kết quả đào tạo (như thực hành, thực tập nghề nghiêp,…) khẳng định vai trò của doanh nghiệp đới với việc nâng cao chất lượng ĐT nghề hiện nay.
4.4. Sử dụng mô hình để rèn luyện các phẩm chất chất của người học

Nắm vững tri thức lý thuyết, thành thạo kỹ năng thực hành sẽ chưa trở thành một người lao động tốt hiện nay nếu chưa có đủ những phẩm chất nghề nghiệp. Sử dụng MH trong ĐT nghề sẽ giúp người học phát huy trí sáng tạo, tính cẩn thận, nghiêm túc trong hoạt động, sự hợp tác và làm việc theo nhóm. Quá trình sử dụng MH cũng hình thành những đức tính như tiết kiệm, bảo vệ môi trường, ý thức giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động. Những phẩm chất này được các doanh nghiệp, người sử dụng lao động tổng kết, đánh giá, bổ sung từ thực tiễn để tư vấn, cung cấp cho nhà trường trong quá trình ĐT.
5. Kết luận

Sử dụng MH trong dạy học và trong ĐT nghề là một xu hướng của dạy học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, cũng là một hoạt động nhằm góp phần đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc sử dụng MH dạy học như là một yếu tố để nâng cao chất lượng ĐT nguồn nhân lực đáp ứng nyhu cầu xã hội. Vì vậy, việc sử dụng MH trong ĐT nghề  là một hoạt động tích hợp giữa hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật, vừa là một quá trình sư phạm, một sự kết hợp giữa ĐT và sử dụng, giữa việc thực hiện mục tiêu cụ thể một bài học với việc rèn luyện năng lực toàn diện cho người lao động mới.
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